
PHỤ LỤC SỐ 01 
BÁO CÁO CHI PHÍ ĐƯA XĂNG DẦU TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ CẢNG VIỆT NAM​

(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Trưởng 
Bộ Tài chính) 

Tên hàng Ngày 
Bill 

Nguồn 
nhập 
mua 

Điều 
kiện 
mua 
hàng 

Số 
lượng 
vận 
đơn 

Số lượng 
giám định tại 
tàu cảng dỡ 

Giá xăng 
dầu thế 

giới (usd/ 
thùng, 
tấn) 

Premium 

Chi 
phí 
bảo 

hiểm 
(Nếu 
có) 

Chi phí 
vận 

chuyển 
(Nếu 
có) 

Chi phí 
khác 
phát 
sinh 

(nếu có) Thùng, 
tấn 

Lít 
15 kg 

Lít tt, 
kg 

Chi tiết 
riêng từng 
mặt hàng 
xăng dầu 

           

Tháng 1            

.........            

Tháng 12            

Tổng cộng      (1) Lít 
tt, kg  (2) vnd (3) 

Vnd (4) Vnđ (5) vnđ 

       

Giá xăng 
dầu thế 

giới bình 
quân 

(2)/ (1) (3)/ 
(1) (4)/ (1) (5) /(1) 

Chi phí đưa 
xăng dầu từ 
nước ngoài 
về cảng VN 
(vnđ/lít tt, 
kg) 

       (2)/(1)+(3)/(1)+(4)/(1) + (5)/(1) 

Ghi chú: Đối với Premium, chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển, chi phí khác phát sinh (nếu có) 
thống kê theo thực tế hóa đơn thanh toán của đơn vị. Trường hợp đơn vị tính là đồng ngoại tệ, 
đơn vị thực hiện báo cáo bổ sung thêm cột trị giá tương ứng được quy đổi ra VNĐ (Tỷ giá quy 
đổi theo tờ khai hải quan lô hàng nhập khẩu). 
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên, đóng dấu) 

- Họ và tên người làm Biểu mẫu:...................................................................... 



- Số điện thoại liên lạc: ................................................................................. 

 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 104/2021/TT-BTC 


